
CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Toạ độ của điểm và toạ độ của vectơ
Phương pháp: 
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Toạ độ vectơ












Với mỗi vectơ  trên mặt phẳng , có duy nhất cặp số  sao cho . Ta nói vectơ  có tọa độ  và nếu  hay . Các số  tương ứng được gọi là hoành độ, tung độ của .
Nhận xét: Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng tọa độ.

Hai vectơ 

2
Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ




Cho hai vectơ  và . Khi đó ta có:




		 với 






Nhận xét: Vectơ  cùng phương với vectơ  khi và chỉ khi tồn tại số  sao cho  ( hay là nếu ).





Nếu điểm  có tọa độ  thì vectơ  có tọa độ  và có độ dài 




Nhận xét: Với  ta lấy điểm  thì . Do đó .


Chẳng hạn, vectơ  có độ dài là .






Với hai điểm và  thì  và khoảng cách giữa hai điểm , là .
Chú ý:



■	Trung điềm  của đoạn thẳng  có toạ độ là .



■	Trọng tâm  của tam giác  có toạ độ là 
[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN




Bài tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ , cho các điểm  như hình vẽ. Tìm tọa độ của các vectơ .
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Lời giải

Ta có: .

Do đó: .


Bài tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ . Tìm tọa độ các vectơ  dưới hình vẽ.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Lời giải

[image: A graph of a function  Description automatically generated]




Ta có:  và  nên  và tương tự .


Bài tập 3: Trong mặt phẳng tọa độ , tìm tọa độ các vectơ  dưới hình vẽ.
[image: A graph of a graph of a line  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải

Ta có: .
Bài tập 4: Thực hiện các yêu cầu sau đây:





a) Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ . Hãy biểu diễn vectơ  qua hai vectơ  và .





b) Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm . Hãy biểu diễn vectơ  qua hai vectơ  và .





c) Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm . Hãy biểu diễn vectơ  qua hai vectơ  và .







d) Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ  và vectơ . Hãy tìm  và  để vectơ  bằng vectơ .







e) Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ  và vectơ . Hãy tìm  và  để vectơ  bằng vectơ .
Lời giải


a) Vì  nên .



b) Vì điểm  nên  do đó: .



c) Vì điểm  nên  do đó: .



d) Ta có: . Vậy  và .


e) Ta có:  hay .



Để . Vậy  và .
Bài tập 5: Thực hiện các yêu cầu sau đây:







a) Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ  và vectơ . Hãy tìm  và  để vectơ  bằng vectơ .







b) Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ  và vectơ . Hãy tìm  và  để vectơ  bằng vectơ .




c) Trong hệ tọa độ  cho , . Tìm tọa độ của vectơ 





d) Trong hệ tọa độ  cho ba điểm , , . Tìm tọa độ của vectơ 






e) Trong hệ tọa độ  cho ba điểm , , . Tìm tọa độ điểm  để  là hình bình hành.
Lời giải



a) Ta có: . Vậy  và .



b) Ta có: . Vậy  và .

c) Ta có .

d) Ta có .





e) Gọi   là hình bình hành . Vậy 
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ . Khi đó tọa độ vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tọa độ vectơ  là .




Câu 2:	Cho . Giá trị của  và  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .



Câu 3:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ . Khi đó tọa độ của điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì  nên .




Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho các điểm . Tìm tọa độ của điểm  để tứ giác  là hình bình hành.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi . Ta có: 


Tứ giác  là hình bình hành khi và chỉ khi 



Câu 5:	Cho điểm trong hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Tọa độ điểm là
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tọa độ điểm là 



Câu 6:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho các điểm  như hình vẽ. Điểm nào sau đây có tọa độ ?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải








Câu 7:	Trên trục số , gọi là điểm biểu diễn số  và đặt . Gọi là điểm biểu diễn số . Biểu thị vectơ  theo vec tơ  ta được




A. 	B. 	C. .	D. .
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải








Do là điểm biểu diễn số  và là điểm biểu diễn số  nên vec tơ và cùng phương, cùng hướng và  suy ra .








Câu 8:	Trên trục số , gọi là điểm biểu diễn số  và đặt . Gọi  là điểm biểu diễn số . Biểu thị vec tơ  theo vec tơ ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải








Do là điểm biểu diễn số  và là điểm biểu diễn số  nên vec tơ và cùng phương, ngược hướng và . Suy ra 


Câu 9:	Biểu thị vec tơ  (hình vẽ) theo các vec tơ ta được:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi . Theo quy tắc hình bình hành.


Ta có  nên .


Câu 10:	Biểu thị vec tơ  (hình vẽ) theo các vec tơ ta được:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi . Theo quy tắc hình bình hành.


Ta có  nên .


Câu 11:	Biểu thị vec tơ  (hình vẽ) theo các vec tơ ta được:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có , 


Vì  nên 


Câu 12:	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Biết nên tọa độ của vectơ 

Câu 13:	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ cùng phương với  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có  nên hai vec tơ cùng phương.


Câu 14:	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết . Độ dài của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Biết  nên tọa độ của vectơ 


Độ dài của vectơ  là 

Câu 15:	Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm  Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  nên ba điểm  thẳng hàng.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

Ta có: .

a) Đúng: 

b) Đúng: 

c) Sai: 

d) Sai: 

Câu 2:	Cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

Ta có: .

a) Sai: 

b) Đúng: 

c) Sai: 

d) Sai: 

Câu 3:	Cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải


Ta có: ;.

a) Sai: 

b) Sai: 

c) Đúng: 

d) Đúng: 



Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho các vectơ  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 


b) Vectơ  cùng phương, cùng hướng với vectơ 


c) Vectơ  cùng phương, cùng hướng với vectơ 

d) 
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .



b) Đúng: Ta có  nên  là hai vectơ cùng phương với nhau, hơn nữa chúng cùng hướng với nhau vì .




c) Sai: Tương tự: , tức là  nên  và  là hai vectơ cùng phương, ngược hướng với nhau.



d) Đúng: Gọi  là các số thỏa mãn  ( không cùng phương).


Khi đó: . Vậy .

Câu 5:	Cho các vectơ . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

Ta có: .

a) Đúng: 

b) Sai: 

c) Sai: 

d) Đúng: 

Câu 6:	Cho các vectơ . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

Ta có: .

a) Đúng: 

b) Đúng: 

c) Sai:

d) Đúng: 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn





Câu 1:	Cho  và . Xác định  sao cho  và  cùng phương.
Lời giải

Ta có 



Để  và  cùng phương 



Câu 2:	Cho  Tìm  để hai vectơ  cùng phương.
Lời giải


Hai vectơ  cùng phương 



Câu 3:	Cho  Tìm  biết .
Lời giải

Ta có 


Để 






Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho các vectơ  và . Tìm  dương biết rằng  cùng phương với .
Lời giải



Ta có cùng phương với  khi và chỉ khi  

.


Vì  dương nên  thỏa mãn.



Câu 5:	Cho . Xác định  để ba điểm  thẳng hàng.
Lời giải

Ta có .



Để thẳng hàng  cùng phương .


Vậy  thì  thẳng hàng.


Câu 6:	Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí  chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ . Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.
Lời giải

Gọi  là vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.



Do tàu khởi hành từ  đi chuyển với vận tốc được biểu thị bởi vectơ  nên cứ sau mỗi giờ, tàu đi chuyển được một quãng bằng .


Vậy sau 1,5 giờ tàu di chuyển tới ta được: 




Vậy sau 1,5 tàu ở vị trí (trên mặt phẳng tọa độ) là .

Dạng 2: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ
Phương pháp: Sử dụng lý thuyết đã được nêu



■	Dùng định nghĩa vectơ  thì   hay . 
■	Sử dụng các phép biến đổi về tọa độ của véctơ.
■	Áp dụng công thức khoảng cách giữa hai điểm.




■	Cho đoạn thẳng  có  Ta dễ dàng chứng minh được tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  là:






■	Cho tam giác  có  Khi đó tọa độ của trọng tâm của tam giác  được tính theo công thức:



A. BÀI TẬP TỰ LUẬN



Bài tập 1: Cho . Tìm tọa độ của vectơ  biết:


a) 					b) 
Lời giải


a) Ta có  suy ra 

b) Ta có 

Suy ra .




Bài tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ  cho , , .




a) Tìm tọa độ của các vectơ , , , .



b) Phân tích vectơ  theo hai vectơ , .
Lời giải



a) Ta có , , .



Khi đó ,  nên .


b) Ta có hai vectơ ,  không cùng phương.



Theo yêu cầu của đề bài ta cần tìm bộ số ,  thỏa mãn 



Suy ra .

Vậy ta viết được .




Bài tập 3: Trong mặt phẳng tọa độ  cho , , .

a) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng .



b) Chứng minh ba điểm , ,  tạo thành một tam giác.

c) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác .
Lời giải




a) Gọi  là trung điểm  thì  hay .





b) Tính được ,  dẫn đến hai vectơ đó không cùng phương. Nói cách khác ba điểm , ,  tạo thành một tam giác.




c) Gọi  là trọng tâm tam giác  thì  hay .




Bài tập 4: Trong mặt phẳng tọa độ , cho , , .



a) Tìm tọa độ điểm  sao cho  là trung điểm của đoạn thẳng .


b) Xác định tọa độ điểm  sao cho tứ giác  là hình bình hành.
Lời giải




a) Do  là trung điểm của đoạn thẳng  nên .

Vậy .


b) Gọi .



Do tứ giác  là hình bình hành nên.





Ta thấy , , ,  không thẳng hàng. Vậy  





Bài tập 5: Trong mặt phẳng , cho các điểm , . Tìm tọa độ điểm  thỏa ?
Lời giải



Giả sử  suy ra  và .




Ta có: .











Bài tập 6: Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình bình hành  có , . Gọi  là trung điểm của cạnh ,  là giao điểm của  và . Xác định các đỉnh còn lại của hình bình hành , biết .
Lời giải





Do  là tâm của hình bình hành  ta có  là trung điểm của đoạn thẳng  nên toạ độ của điểm 

[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]





Xét tam giác  thì ,  là hai đường trung tuyến nên  là trọng tâm tam giác .


Do đó .





Gọi . Do  trung điểm của  nên  nên .


Vậy , .









Bài tập 7: Trong hệ trục tọa độ , cho hình vuông  tâm  và có . Biết điểm  thuộc trục và  cùng hướng với . Tìm tọa độ các vectơ ?
Lời giải
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

Từ giả thiết ta xác định được hình vuông trên mặt phẳng tọa độ  như hình vẽ bên.



Vì điểm  suy ra . Do đó .






Bài tập 8: Cho tam giác  với  và. Tìm toạ độ điểm  là của chân đường phân giác trong góc  biết .
Lời giải
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

Theo tính chất đường phân giác: 

Gọi .



Suy ra: . Vậy  nên 

Bài tập 9: Trong hình bàn cờ vu dưới đây, quân mã đang ở vị trí có tọa độ . Hỏi sau một nước đi, quân mã có thể đến những vị trí nào?
[image: A chess board with chess pieces  Description automatically generated]
Lời giải
Quân mã đi theo đường chéo hình chữ nhật có chiều dài 3 ô, chiều rộng 2 ô.

Do đó từ vị trí hiện tại, quân mã có thể đi đến các vị trí  như dưới đây:
[image: ]








Điểm  có tọa độ ,  có tọa độ ,  có tọa độ ,  có tọa độ 




 có tọa độ ,  có tọa độ 

Vậy quân mã có thể đi đến các vị trí .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.




Câu 1:	Trong mặt phẳng , cho . Tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  là trung điểm của đoạn thẳng 


Khi đó: Vậy .


Câu 2:	Cho . Tìm toạ độ vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk111567774]Lời giải

Ta có .





Câu 3:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai điểm , . Trung điểm  của đoạn thẳng  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk111571424]Lời giải



Tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng : .





Câu 4:	Trong mặt phẳng , cho . Tìm giá trị của  để hai vectơ  và  cùng phương.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  cùng phương 


Câu 5:	Cho hai vectơ . Tích vô hướng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .






Câu 6:	Trong mặt phẳng , cho  điểm  và . Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tọa độ trọng tâm . Vậy .




Câu 7:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho , . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Giả sử , suy ra . Vậy .





Câu 8:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác có trọng tâm . Tìm tọa độ điểm biết ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có:.






Câu 9:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho các điểm ,,. Tọa độ điểm  thỏa mãn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi điểm .

Theo bài ra .

Vậy .







Câu 10:	Cho , . Tìm tọa độ điểm  thuộc trục  sao cho ba điểm ,, thẳng hàng?




B. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk111572481]Lời giải



Vì  thuộc trục  nên .






Suy ra , . Để ba điểm ,, thẳng hàng thì . 



 nên .





Câu 11:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm . Tìm tọa độ điểm  sao cho  là trung điểm của đoạn thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  nên ta có .

Vậy .


Câu 12:	Cho tam giác  có . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?



A.  vuông.		B. Chu vi tam giác bằng.


C. .		D. .
Lời giải



Ta có: ; ; 



Do  nên vuông và chu vi tam giác .


Mặt khác, .






Câu 13:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm . Tìm tọa độ điểm  trên trục  sao cho tam giác  vuông tại .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Do  nên gọi tọa độ điểm  là: .


Ta có ; .




Tam giác  vuông tại  nên 


. Vậy .







Câu 14:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm  . Tìm điểm  thuộc trục  và có hoành độ dương để tam giác  vuông tại .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  (theo giả thiết thì )


Ta có 




Tam giác  vuông tại   



 . Vậy .





Câu 15:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác có . Tìm tọa độ điểm  là trực tâm tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
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Gọi là trực tâm của tam giác. Khi đó .


 ; .




Khi đó . Vậy .




Câu 16:	Cho . Điểm  thỏa , tọa độ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đặt : .





Câu 17:	Cho . Điểm  trên trục  sao cho ba điểm  thẳng hàng thì tọa độ điểm  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đặt . Ta có: , .


Yêu cầu bài toán là 





Câu 18:	Trong mặt phẳng , cho . Tọa độ của điểm  đối xứng với  qua  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Ta có:  đối xứng với  qua  là trung điểm đoạn thẳng 

Do đó ta có: 




Câu 19:	Trong mặt phẳng , cho các điểm . Tọa độ điểm  thỏa mãn là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Câu 20:	Cho . Hai vectơ  cùng phương nếu




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  cùng phương .



Câu 21:	Trong mặt phẳng , cho . Nếu  thì




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .





Câu 22:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Điểm  là điểm đối xứng của  qua trục hoành. Tọa độ điểm  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  là điểm đối xứng của  qua trục hoành .




Câu 23:	Cho tam giác  với . Tìm  để  là hình bình hành?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  là hình bình hành .





Câu 24:	Cho . Điểm  sao cho  là trung điểm . Tọa độ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 



Điểm là trung điểm . Vậy .

Khi đó .




Câu 25:	Cho  lần lượt là trung điểm các cạnh  của . Tọa độ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
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Ta có  là hình bình hành nên .





Câu 26:	Trong mặt phẳng , cho các điểm , , , . Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho thẳng hàng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  và  thẳng hàng.







Câu 27:	Tam giác  có , trọng tâm , trung điểm cạnh  là . Tọa độ  và  là:


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải



Điểm  là trung điểm của 



Gọi  , 



Ta có : .



Câu 28:	Sự chuyển động của một ca nô được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Ca nô khởi hành từ vị trí  chuyển động thẳng đều với vận tốc ( tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ . Xác định vị trí Ca nô (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành  giờ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Trên mặt phẳng tọa độ ta biểu diễn  bởi vetơ . Gọi là điểm biểu diễn vị trí của Ca nô tại thời điểm sau khi khởi hành  giờ.

Khi đó .


Vậy sau  giờ khởi hành Ca nô đến vị trí điểm .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  với ,. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 


b) Tam giác  cân tại 

b) 

b) 
Lời giải

a) Đúng: Ta có 





Ta thấy  nên tam giác  cân tại .


b) Sai: Chu vi tam giác  là .

c) Sai: Nửa chu vi tam giác là .

Diện tích tam giác: .

d) Đúng: Ta có: .



Vì tam giác  cân tại  nên .




Câu 2:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  với ,. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 




b) Tọa độ điểm  thuộc  cách đều hai điểm  có hoành độ bằng 


c)  là tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác 



d) Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 
Lời giải

a) Đúng: 

b) Sai: Gọi ;

Khi đó 


Ta có: . Vậy .


c) Đúng: Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp . 


Ta có: 


 nên .

d) Sai: Bán kính đường tròn là: .



Câu 3:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho bốn điểm  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b)  là ba đỉnh một tam giác.



c) Tọa độ điểm  là chân đường cao kẻ từ  của tam giác .

d) Bốn điểm  là bốn đỉnh của một hình vuông.
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .



b) Sai: Vì  nên hai vectơ  không cùng phương, suy ra ba điểm  là ba đỉnh của một tam giác.


c) Đúng: Gọi  là điểm cần tìm ta có: 


;.



Ta có:   .

Vậy .


d) Sai: Ta có:  là hình bình hành 




Mặt khác:  và ;  .


Từ  suy ra  là bốn đỉnh của một hình vuông.


Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a)  là trung điểm của 



b) Tọa độ điểm  sao cho  là 




c) Tọa độ điểm  đối xứng với  qua  là 




d) Tọa độ điểm  chia đoạn  theo tỉ số  là 
Lời giải


a) Sai:  là trung điểm của 


b) Đúng: Gọi . Ta có: ;

Khi đó 





c) Sai:  Điểm  đối xứng với  qua  hay  là trung điểm của 





d) Sai:  chia đoạn  theo tỉ số .



Suy ra:  mà  nên .

Câu 5:	Cho ba điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a)  là ba đỉnh của một tam giác.

b) 


c) Tứ giác  là hình bình hành khi 





d) Điểm  thuộc trục  sao cho  cách đều  có tung độ bằng 
Lời giải

a) Đúng: Ta có . 


Xét số thực  thỏa mãn  (vô lí). 






Do vậy không tồn tại số  thỏa mãn  hay hai vectơ  không cùng phương; suy ra ba điểm ,  không thẳng hàng. Vậy  là ba đỉnh của một tam giác.


b) Sai: Ta có , .



Dễ thấy  nên  vuông tại .


Chu vi tam giác  là: .

Diện tích tam giác là: .

c) Đúng: Gọi .



Tứ giác  là hình bình hành  

d) Đúng: Gọi .



Điểm  cách đều  và 


 


Câu 6:	Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a)  là hình bình hành khi 




b) Tọa độ điểm  để tam giác  nhận điểm  làm trọng tâm là 



c) Tọa độ trực tâm  của tam giác  là 


d) Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  là 
Lời giải


a) Sai: Gọi  nên  là hình bình hành 


 hay .


b) Đúng: Tam giác  nhận điểm  làm trọng tâm nên 


 nên .


c) Đúng: Gọi , 



 là trực tâm tam giác  nên  


 hay 


d) Đúng: Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác .

Ta có: 



Câu 7:	Cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a)  vuông tại .

b) 

c) Độ dài trung tuyến


d) là tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp .
Lời giải

a) Đúng: . 


Khi đó vuông tại .

b) Sai: .


c) Sai: Gọi  là trung điểm  

Khi đó.





d) Đúng: Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp  vuông tại   là trung điểm .

Câu 8:	Cho hai điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 



a) Toạ độ điểm  sao cho  là 




c) Tọa độ điểm  đối xứng của  qua  có hoành độ bằng 




d) Tọa độ điểm  chia đoạn  theo tỉ số  là 
Lời giải

a) Đúng: Gọi 


b) Sai:  nên .

c) Sai: Gọi 

Khi đó: 

d) Đúng: Gọi .



Vì  chia đoạn  theo tỉ số 

Câu 9:	Cho ba điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 


c) Tọa độ trung điểm của đoạn  là 



d) Tọa độ điểm  sao cho  là 
Lời giải

a) Đúng: 

b) Đúng: 




c) Đúng: Vì  là trung điểm của đoạn  nên  nên .


d) Sai: Gọi . Ta có 


Vi  nên 


Câu 10:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng  là 

b) 

c) Ba điểm  thẳng hàng.


d) Tọa độ trọng tâm tam giác  là 
Lời giải


a) Đúng: Gọi  là trung điểm .

b) Đúng: Tính được  dẫn đến hai vectơ đó không cùng phương. 

c) Sai: Nói cách khác ba điểm  tạo thành một tam giác.


d) Sai: Gọi  là trọng tâm tam giác .


Câu 11:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ba điểm  không thẳng hàng.


b)  là tọa độ trọng tâm của tam giác .



c) Tứ giác  là hình bình hành khi đó tọa độ điểm  là 

d) 
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .



Do  nên  không cùng phương nên ba điểm  không thẳng hàng.



b) Đúng: Do  là trọng tâm của tam giác  nên .


c) Sai: Giả sử  nên ta có .



Tứ giác  là hình bình hành nếu nên .

d) Sai: Ta có: , 



Ta có: .


Suy ra:  nên .

Ta có: .


Suy ra  nên .

Vậy .




Câu 12:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  có các đỉnh thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 



b)  là trung điểm  nên 



c)  là trọng tâm  nên 



d) Điểm  sao cho  là hình bình hành nên 
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .




b) Đúng:  là trung điểm  nên  hay 



c) Sai:  là trọng tâm  nên 


 hay .

d) Sai: Ta có:  là hình bình hành


. Vậy .


Câu 13:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho các điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 




a) Tọa độ điểm  sao cho  là trọng tâm tam giác  là 



b) Tọa độ điểm  thuộc trục hoành sao cho  thẳng hàng là 

c) 



d) Tọa độ  thỏa mãn  là 
Lời giải


a) Sai: Điểm  là trọng tâm tam giác 


 nên .

b) Đúng: Gọi .





Ba điểm  thẳng hàng  cùng phương  . Vậy .


c) Đúng: Gọi . Ta có: 



Suy ra .


d) Sai: Ta có . Vậy .


Câu 14:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a)  là ba đỉnh một tam giác.


b) Điểm  là trung điểm của 




b) Điểm  thuộc  sao cho  bé nhất có hoành độ bằng 




c) Điểm  thuộc  sao cho  bé nhất có tung độ bằng 
Lời giải


a) Đúng: Ta có: vì  không cùng phương.


Vậy  không thẳng hàng hay  là ba đỉnh một tam giác.


b) Sai: Trung điểm  có tọa độ 








c) Sai: Do  nên hai điểm  nằm khác phía so với trục . Vì  thuộc  mà  bé nhất nên  thẳng hàng hay  cùng phương.

Gọi .


Ta có:  cùng phương .

Vậy .



d) Sai: Do  nên hai điểm  nằm cùng phía so với trục . 







Lấy  đối xứng với  qua , suy ra  (lúc này  và  khác phía so với trục 



Vì  thuộc  nên . 



Do vậy  mà tổng này bé nhất khi và chỉ khi  thẳng hàng hay  cùng phương.

Gọi .


Ta có  cùng phương .

Vậy .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn





Câu 1:	Trong mặt phẳng , cho các điểm . Tọa độ điểm  thỏa mãn. Tính 
Lời giải

Ta có: .

Khi đó .







Câu 2:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có . Biết rằng điểm  trên  thỏa mãn  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 
Lời giải


Gọi  là điểm sao cho .

Suy ra .


Để  đạt giá trị nhỏ nhất khi  nhỏ nhất.




Khi đó  là hình chiếu của  trên  nên .



Câu 3:	Một trò chơi trên máy tính đang mô phỏng một vùng biển có hai hòn đảo nhỏ có tọa độ. Một con tàu đang neo đậu tại điểm . Cho biết một đơn vị trên trục tọa độ tương ứng với km. Tính tổng khoảng cách từ con tàu đến mỗi hòn đảo.
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Lời giải




Vì con tàu đang neo đậu tại điểm  và hòn đảo  nên khoảng cách từ con tàu đến hòn đảo  là: (km)




Vì con tàu đang neo đậu tại điểm  và hòn đảo  nên khoảng cách từ con tàu đến hòn đảo  là (km)






Câu 4:	Hai máy tời kéo tàu biển được đặt ở hai vị trí  dọc theo kênh đào được minh họa ở hình dưới đây. Hai máy tời đó kéo một con tàu từ vị trí  hướng đến vị trí . Biết tọa độ các điểm . Biết điểm  tính .
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Lời giải
[image: A black grid with white letters  Description automatically generated]

Ta có .



Mặt khác tàu di chuyển từ  đến  nên 

Gọi 











Câu 5:	Để kéo đường dây diện băng qua một hồ hình chữ nhật với độ dài , . Người ta dự định làm cột điện liên tiếp thẳng hàng và cách đều nhau. Cột thứ nhất nằm trên bờ  và cách đỉnh  một khoảng bằng . Cột thứ năm nằm trên bờ  và cách đỉnh  một khoảng bằng . Khoảng cách từ cột thứ tư đến bờ  bằng bao nhiêu?
Lời giải
[image: A graph of a rectangle with points  Description automatically generated]

Chọn hệ trục như hình vẽ .

Chọn vị trí 5 cột điện ở như hình vẽ.




Vì và cách đỉnh một đoạn bằng  nên .




Vì và cách đỉnh một đoạn bằng  nên .


Ta có: .










Câu 6:	Để kéo đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật  với độ dài m, m người ta dự định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều. Cột thứ nhất nằm trên bờ  và cách đỉnh  khoảng cách m, cột thứ tư nằm trên bờ  và cách đỉnh  một khoảng cách m. Tính các khoảng cách từ vị tri các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ .
Lời giải


Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho . Gọi vị trí các cột điện được trồng là .
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Do  thuộc cạnh  và  nên , do  thuộc cạnh  và  nên .


Suy ra  




Do bốn cột điện  được trồng liên tiếp, cách đều trên một đường thằng, nên  và 



Gọi toạ độ của  đối với hệ trục đang xét là . Khi đó .



Từ đó kết hợp với  và do  nên 


Sury ra , tức là .


Khi đó m và m.


Hoàn toàn tương tự, cŭng được m và m.
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